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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh 
Lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; 
Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn đã được sửa đổi, bổ sung; 
Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra; 
Thực hiện Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 521/TTr-SNNMT ngày 19 tháng 5 năm 2026. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh Sơn La”. 
(có Kế hoạch chi tiết kèm theo)
	 Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch. 
	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
	Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) 
serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND 
ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh  Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM nói chung và bệnh LMLM serotype SAT1 nói riêng, hạn chế tối đa nguy cơ chủng vi rút LMLM thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
- Bảo đảm phát hiện sớm, lấy mẫu xét nghiệm, xác định serotype và giải trình tự gen khi xuất hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh LMLM. 
2. Yêu cầu
- Đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, không gây hoang mang trong xã hội về tình hình bệnh.
- Triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn và phòng, chống bệnh LMLM serotype SAT1, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ tích cực của người dân.
- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 
II. THÔNG TIN VỀ BỆNH LMLM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 
1. Thông tin dịch bệnh LMLM 
a) Tình hình dịch bệnh LMLM trên thế giới và tại Việt Nam Bệnh LMLM là bệnh truyền nhiễm xảy ra trên động vật móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai. Bệnh do vi rút thuộc họ Picornaviridae, giống Aphthovirus gây ra thông qua nhiều con đường khác nhau như tiếp xúc trực tiếp giữa động vật bệnh và động vật khỏe, qua vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, phương tiện, dụng cụ, thức ăn, nước uống, người ra vào cơ sở chăn nuôi và trong những điều kiện nhất định có thể phát tán qua không khí. Đây là bệnh xuyên biên giới và có thể gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi. 
Hiện nay, bệnh LMLM đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới. Vi rút gây bệnh LMLM có 7 tuýp huyết thanh (serotype) là: O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 và SAT3. Trong đó, serotype O lưu hành phổ biến trên phạm vi toàn cầu; serotype A gây ra một số ổ dịch tại Châu Á và Châu Phi; serotype Asia1 gây ra dịch lẻ tẻ tại Châu Á; từ năm 2004 không còn phát hiện serotype C; các serotype SAT1, SAT2, SAT3 lưu hành chủ yếu tại Châu Phi. Trong quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch phù hợp, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao lên đến 100%; tỷ lệ chết ở gia súc trưởng thành chỉ khoảng 1 - 5% nhưng nếu xảy ra trên con non tỷ lệ chết có thể trên 20%. Bệnh gây thiệt hại kinh tế rất lớn do làm giảm năng suất, giảm sản lượng sữa, chậm lớn, sảy thai, tăng tỷ lệ chết ở con non, thời gian phục hồi chậm, đồng thời làm gián đoạn lưu thông, giết mổ, thương mại động vật và sản phẩm động vật. 
Tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận 03 serotype là O, A và Asia1. Cụ thể, serotype Asia1 xuất hiện lần đầu tiên năm 2005 và tồn tại đến năm 2008; serotype A gây ra các ổ dịch vào năm 2004 và giai đoạn 2015 - 2017; trong khi serotype O lưu hành phổ biến nhất tại nước ta. Kết quả giám sát cho thấy, từ năm 2020 đến nay đã phát hiện 04 chủng vi rút LMLM serotype O (bao gồm: O/MESA/PanAsia, O/ME SA/Ind2001e, O/SEA/Mya-98 và O/Cathay) lưu hành tại Việt Nam, trong đó phần lớn các ổ dịch LMLM trên gia súc do vi rút chủng O/MESA/Ind2001e gây ra. 
Vi rút LMLM serotype SAT1 chủ yếu lưu hành ở tiểu vùng Sahara của Châu Phi với 13 chủng (topotype) khác nhau và được ký hiệu từ SAT1/I đến SAT1/XIII. Serotype SAT1 là serotype ngoại lai đối với chương trình tiêm phòng LMLM thông thường ở khu vực châu Á. Thời gian gần đây, vi rút đã xuất hiện bên ngoài khu vực Châu Phi. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), vi rút LMLM Serotype SAT1 đã xuất hiện tại Iraq từ tháng 3 tháng 2025, sau đó tiếp tục được báo cáo tại nhiều nước khu vực Trung Đông và Tây Á như: Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Ai Cập, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan. 
Từ đầu tháng 4 năm 2026, Trung Quốc đã thông báo lần đầu tiên phát hiện 219 trường hợp bò nhiễm vi rút LMLM serotype SAT1 topotype I tại 02 tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Với đặc điểm địa lý và tình hình trao đổi thương mại giữa hai nước, nếu không có giải pháp ngăn ngừa, nguy cơ chủng vi rút LMLM này xâm nhập vào nước ta thông qua việc vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc qua biên giới là rất cao. Hiện nay các loại vắc xin phòng bệnh LMLM đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ với các chủng vi rút LMLM thuộc serotype O, A và Asia1, không có khả năng bảo hộ đối với chủng vi rút LMLM Serotype SAT1. 
b) Tình hình dịch bệnh LMLM tại tỉnh Sơn La
Trên địa bàn tỉnh Sơn La, bệnh LMLM chủ yếu xảy ra do vi rút LMLM Serotype O (năm 2014, năm 2015 có ghi nhận serotype A tại địa bàn huyện Mộc Châu và thành phố Sơn La). 
2. Các biện pháp phòng bệnh (khi chưa phát hiện bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 tại Việt Nam)
- Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm gia súc từ quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ xâm nhiễm vi rút LMLM serotype SAT1.
- Tổ chức giám sát chủ động, giám sát dựa trên nguy cơ tại khu vực biên giới, chợ đầu mối, cơ sở thu gom, giết mổ, tuyến vận chuyển chính, đàn gia súc nguy cơ cao và các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, định serotype, giải trình tự gen đối với các trường hợp nghi ngờ, ổ dịch bất thường hoặc mẫu có liên quan dịch tễ.
- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư bảo hộ, hóa chất sát trùng, phương tiện lấy mẫu, vận chuyển mẫu,… và điều kiện cần thiết để phát hiện sớm vi rút LMLM serotype SAT1.
- Chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp đối với bệnh LMLM serotype SAT1 ngay từ giai đoạn chưa phát hiện bệnh trên địa bàn tỉnh; trong đó, xác định địa bàn trọng điểm, nhất là các xã biên giới của tỉnh, các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao như: cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chợ mua bán gia súc, điểm tập kết, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi gia súc quy mô lớn, tuyến vận chuyển chính; đồng thời xác định trước vị trí đặt chốt kiểm dịch động vật tạm thời, địa điểm tiêu hủy, lực lượng tham gia, vật tư bảo hộ, hóa chất, phương tiện lấy mẫu, vận chuyển mẫu,…; phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, ca bệnh hoặc ổ dịch đầu tiên.
- Tổ chức thông tin, truyền thông nguy cơ; hướng dẫn chăn nuôi, cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, kiểm soát người và phương tiện ra vào cơ sở, không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không vứt xác động vật ra môi trường. 
3. Các biện pháp phòng, chống dịch (khi phát hiện ổ dịch LMLM serotype SAT1 đầu tiên) 
Khi dịch LMLM serotype SAT1 xảy ra trên địa bàn tỉnh: thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định của Luật Thú y, Luật Sửa đổi bổ sung 15 Luật trong đó có Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung.
- Tổ chức lấy mẫu khẩn cấp; xét nghiệm xác định bệnh LMLM, định serotype; thực hiện điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây, truy vết gia súc, sản phẩm gia súc, phương tiện, con người và các yếu tố liên quan nhằm xác định phạm vi nguy cơ và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. 
- Khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; tổ chức lập chốt kiểm dịch tạm thời; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, thu gom, buôn bán, giết mổ gia súc và sản phẩm gia súc cảm nhiễm theo quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
- Tổ chức xử lý ổ dịch theo quy định pháp luật; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục tại ổ dịch, khu vực xung quanh ổ dịch, chợ, cơ sở giết mổ, phương tiện vận chuyển và các địa điểm có nguy cơ phát tán mầm bệnh.
- Triển khai ngay tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây bằng vắc xin phù hợp ở ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và các địa bàn có nguy cơ cao bằng loại vắc xin phù hợp, trên cơ sở kết quả đánh giá tương đồng kháng nguyên, khả năng cung ứng và hướng dẫn chuyên môn của Cục Chăn nuôi và Thú y.
- Căn cứ diễn biến dịch bệnh, kết quả giám sát, đánh giá tương đồng kháng nguyên, phạm vi lưu hành mầm bệnh và khả năng cung ứng vắc xin để xem xét tổ chức tiêm phòng diện rộng trên địa bàn nguy cơ hoặc địa bàn đang có dịch, nhằm tạo miễn dịch quần thể trong phạm vi phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.
- Tăng cường giám sát sau tiêm phòng, đánh giá tỷ lệ bao phủ, đánh giá đáp ứng miễn dịch, giám sát lưu hành vi rút trong quần thể đã tiêm và chưa tiêm, kịp thời điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch, sử dụng vắc xin và phạm vi ứng phó cho phù hợp với diễn biến thực tế. 
III. TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH LMLM DO VI RÚT THUỘC SEROTYPE SAT1 
1. Việc lựa chọn và sử dụng vắc xin phòng bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra theo hướng dẫn và chỉ đạo của Cục Chăn nuôi và Thú y. 
2. Khi phát hiện ổ dịch đầu tiên: Căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ, kết quả xét nghiệm xác định serotype, dữ liệu tương đồng kháng nguyên và khả năng sẵn có của vắc xin, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây tại ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và địa bàn nguy cơ cao theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y. 
3. Căn cứ kết quả giám sát, tốc độ lây lan, phạm vi lưu hành mầm bệnh, mật độ đàn gia súc cảm nhiễm, mức độ tương đồng kháng nguyên và khả năng cung ứng vắc xin, xem xét tổ chức tiêm phòng diện rộng trên phạm vi phù hợp nhằm tạo miễn dịch quần thể; đồng thời tiếp tục duy trì chương trình phòng bệnh LMLM đối với serotype đang lưu hành theo kế hoạch tiêm phòng hiện hành. 
IV. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
Khi dịch bệnh xảy ra và hàng năm, xây dựng dự toán, bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh LMLM serotype SAT1 vào kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật chung của tỉnh, trong đó: 
1. Ngân sách tỉnh 
Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí để chi cho các hoạt động của tỉnh, bao gồm: mua vắc xin tiêm phòng bệnh LMLM serotype SAT1, hóa chất phun khử trùng tiêu độc, vật tư phục vụ chống dịch, lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời (do tỉnh lập); công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh; các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh; giám sát lưu hành, giám sát định lượng kháng thể sau tiêm phòng vắc xin. 
Bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh LMLM serotype SAT1 tại các địa phương theo quy định (đối với các xã, phường đã thực hiện vượt quá nguồn kinh phí dự phòng được giao). 
2. Ngân sách cấp xã, phường 
Ngân sách cấp xã, phường đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống dịch lở mồm long móng bao gồm: mua sắm dụng cụ, trang bị bảo hộ, vật tư, hóa chất dùng trong phòng, chống dịch bệnh; điều tra ổ dịch; mua vắc xin tiêm phòng bệnh LMLM serotype SAT1 (ngoài phần vắc xin ngân sách tỉnh hỗ trợ sau khi có ý kiến chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản); hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh (hỗ trợ công cho người đi tiêm vắc xin, phun tiêu độc khử trùng; công tiêu hủy động vật mắc bệnh và công cho người tham gia khắc phục dịch bệnh khác theo quy định); hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi có động vật tiêu hủy; đào tạo, tập huấn chuyên môn; các hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức hội nghị về phòng, chống LMLM serotype SAT1 của địa phương; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. 
Trường hợp vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí để kịp thời tổ chức các hoạt động phòng chống dịch. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ngăn chặn và phòng, chống bệnh dịch bệnh động vật nói chung và bệnh LMLM seorotype SAT1 nói riêng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch này và tham mưu điều chỉnh, bổ sung các biện pháp ứng phó cho phù hợp với diễn biến dịch bệnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác ngăn chặn và phòng, chống bệnh LMLM serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 
- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch. 
- Khi dịch bệnh xảy ra và hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh LMLM serotype SAT1 lồng ghép vào Kế hoạch phòng, chống 8 dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông hướng dẫn, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh LMLM serotype SAT1 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không gây tâm lý hoang mang cho người chăn nuôi; hướng dẫn về chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống bệnh LMLM serotype SAT1.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, nhất là các xã có đường biên giới, xã tiếp giáp với địa bàn tỉnh khác. 
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nếu phát hiện động vật ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh LMLM serotype SAT1, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh. 
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh LMLM serotype SAT1 tại cơ sở; tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh lên hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật (VAHIS) và báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh.
- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định. 
2. Các sở, ban, ngành liên quan 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Công Thương chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc vận chuyển, buôn bán, nhập khẩu trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, đặc biệt là động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu nghi nhiễm LMLM serotype SAT1.
- Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện theo các nội dung do Sở Nông nghiệp và Môi trường dự toán; hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý sử dụng kinh phí, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 
- Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La: Phối hợp với địa phương, cơ quan liên quan kịp thời cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM serotype SAT1 để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân về tình hình dịch bệnh LMLM serotype SAT1; nguyên nhân lây nhiễm, nguy cơ bùng phát, lây lan; rủi ro của việc mua bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc đến hoạt động chăn nuôi; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác tiêm phòng, vệ sinh thú y, khử trùng môi trường, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. 
3. UBND các xã, phường
- Xây dựng Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn quản lý; bố trí nguồn lực, lực lượng, địa điểm tiêu hủy, vị trí chốt kiểm dịch tạm thời, vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó khi phát sinh tình huống dịch bệnh trên địa bàn.
- Chỉ đạo phòng chuyên môn, các thôn, bản, tổ dân phố chủ động giám sát phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh LMLM, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu để xét nghiệm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý dứt điểm ổ dịch khi còn ở phạm vi hẹp và báo cáo kịp thời thông tin, số liệu dịch bệnh động vật.
- Khoanh vùng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xử lý xác động vật, chất thải, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu, bảo đảm không phát tán mầm bệnh ra môi trường.
- Tổ chức xử lý gia súc chết, gia súc mắc bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật về thú y, pháp luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
- Tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp và tiêm phòng bao vây ngay sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên; sau đó xây dựng phương án tổ chức tiêm phòng diện rộng để tạo miễn dịch quần thể theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; vận động người dân đặc biệt tại khu vực gần biên giới không tham gia mua bán, vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc, vận chuyển trái phép qua biên giới; 
4. Người chăn nuôi; các cơ sở chăn nuôi gia súc, chợ mua bán gia súc; cơ sở thu gom, vận chuyển, buôn bán động vật, cơ sở giết mổ gia súc có trách nhiệm chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh là chính; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, an toàn sinh học; khai báo dịch bệnh, phối hợp giám sát, lấy mẫu, xử lý ổ dịch và tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./
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S ố :   1262 /QĐ - UBND  Sơn La , ngày  28   tháng   5  năm 20 2 6  

  QUY Ế T Đ Ị NH   Ban hành  K ế   ho ạ ch hành đ ộ ng  ứ ng phó   kh ẩ n c ấ p   v ớ i b ệ nh    L ở   m ồ m long móng (LMLM) serotype SAT1  trên đ ị a bàn t ỉ nh  Sơn La     Ủ Y   BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH  SƠN LA   Căn c ứ   Lu ậ t T ổ   ch ứ c Chính quy ề n đ ị a phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;    Căn c ứ   Lu ậ t Thú y s ố   79/2015/QH13 đư ợ c s ử a đ ổ i, b ổ   sung theo Lu ậ t s ố   146/2025/QH15 s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a 15 Lu ậ t trong lĩnh v ự c nông  nghi ệ p và môi trư ờ ng;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   35/2016/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 c ủ a Chính  ph ủ   quy đ ị nh chi ti ế t thi hành m ộ t s ố   đi ề u c ủ a Lu ậ t thú y đư ợ c s ử a đ ổ i, b ổ   sung theo  Ngh ị   đ ị nh s ố   32/2026/NĐ - CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 c ủ a Chính ph ủ   s ử a đ ổ i,  b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a các Ngh ị   đ ị nh trong lĩnh v ự c chăn nuôi và thú y;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   116/2025/NĐ - CP ngày 05 tháng 6 nă m  2025 c ủ a Chính  ph ủ   quy đ ị nh v ề   chính sách h ỗ   tr ợ   kh ắ c ph ụ c d ị ch b ệ nh đ ộ ng v ậ t;    Căn c ứ   Thông tư s ố   07/2016/TT - BNNPTNT ngày 31   tháng  5   năm  2016 c ủ a  B ộ   Nông nghi ệ p và Phát tri ể n nông thôn quy đ ị nh v ề   phòng, ch ố ng d ị ch b ệ nh đ ộ ng  v ậ t trên c ạ n đã đư ợ c s ử a đ ổ i, b ổ   sung;    Căn c ứ   Quy ế t đ ị nh s ố   1466/QĐ - BNNMT ngày 23   tháng  4   năm  2026 c ủ a B ộ   Nông nghi ệ p và Môi trư ờ ng ban hành K ế   ho ạ ch hành đ ộ ng  ứ ng phó kh ẩ n c ấ p v ớ i  b ệ nh L ở   m ồ m long móng do vi rút thu ộ c  s erotype SAT1 gây ra;    Th ự c hi ệ n Công đi ệ n s ố   35/CĐ - TTg ngày 28   tháng  4   năm  2026 c ủ a Th ủ   tư ớ ng  Chính ph ủ   v ề   vi ệ c ch ủ   đ ộ ng ngăn ch ặ n, giám sát và  ứ ng phó nguy cơ d ị ch b ệ nh L ở   m ồ m long móng do vi rút thu ộ c serotype SAT1 xâm nh ậ p vào Vi ệ t Nam;    Theo đ ề   ngh ị   c ủ a Giám đ ố c S ở   Nông nghi ệ p và Môi trư ờ ng t ạ i T ờ   trình s ố   521/TTr - SNNMT ngày 19   tháng  5   năm  2026.    QUY Ế T Đ Ị NH:   Đi ề u 1.   Ban hành kèm theo Quy ế t đ ị nh này “K ế   ho ạ ch hành đ ộ ng  ứ ng phó  kh ẩ n c ấ p v ớ i b ệ nh L ở   m ồ m long móng (LMLM)  s erotype SAT1 trên đ ị a bàn t ỉ nh  Sơn La”.    ( c ó K ế   ho ạ ch chi ti ế t kèm theo)  

